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MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (5,5 điểm) Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? So 

sánh biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn? 

Câu 2: (3,0 điểm) Làm đất nhằm mục đích gì? Thế nào là luân canh xen canh tăng vụ? 

Câu 3: (1,5 điểm) Thế nào là giống vật nuôi ? Cho ví dụ? Xác định sự sinh trưởng và sự 

phát dục ví dụ sau: 

 Chân bê dài thêm 5cm. 

 Gà trống biết gáy. 
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KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015 – 2016 

MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu 1: (5,5 điểm) 

 Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt: (2,0 điểm) 

 Vai trò: Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người , thức ăn cho chăn nuôi ,nguyên liệu 

cho nông nghiệp và năng xuất cho xuất khẩu. (1,0 điểm) 

 Nhiệm vụ: Đảm bảo lương thực, thực phẩm  cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. (1,0 điểm) 

 Vì sao phải sử dụng đất hợp lý: (2,0 điểm) 

 Vì nước ta có tỉ lệ tăng dân số cao, dân số tăng thì nhu cầu về lương thực và thực phẩm cũng 

tăng theo, trong khi đó đất trồng thì có hạn vì vậy phải sử dụng đất hợp lý có hiệu quả. 

 So sánh  biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn: (1,0 điểm) 

 

Biến thái hoàn toàn Biến thái không hoàn toàn 

 Có 4 giai đoạn. 

 Có giai đoạn nhộng. 

 Giai đoạn sâu nôn phá hoại mạnh nhất  

 Có 3 giai đoạn. 

 Không có giai đoạn nhộng. 

 Giai đoạn sâu trưởng thành phá hại mạnh nhất  

 

Câu 2: (3,0 điểm)  

 Làm đất nhằm mục đích gì: (1,5 điểm) 

 Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu 

bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát tiển tốt. 

 Luân canh xen canh tăng vụ: (1,5 điểm) 

 Luân canh: Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn 

vị diện tích. (0,5 điểm) 

 Xen canh: Tên cùng một diện tích trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoạc cách nhau một 

thời gian không lâu. (0,5 điểm) 

 Tăng vụ: Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất. (0,5 điểm) 

Câu 3: (1,5 điểm) 

 Giống vật nuôi: Là sản phẩm do con người tạo ra. Mỗi giống vật nuôi đều có đặc điểm ngoại hình 

giống nhau, có năng suất và chất lượng sản phẩm như nhau. Ví dụ: Vịt cỏ, ... (1,0 điểm) 

 Sự sinh trưởng và sự phát dục: (0,5 điểm) 

 Chân bê dài thêm 5cm: Sự  sinh trưởng. 

 Gà trống biết gáy: Sự phát dục 


